
Thu Chi Tồn

67,000,000

1 18/8 PT-55
Võ Việt Hùng - Học viên 

CCLLCT C35
5,000,000

2 18/8 PT-56
Nguyễn Văn Luyến - Học 

viên CCLLCT C35
1,000,000

3 18/8 PT-57
Phạm Minh Hoàng - Học 

viên CCLLCT C35
1,000,000

4 18/8 PT-58
Lê Thanh Phong - Học viên 

CCLLCT C35
1,000,000

5 18/8 PT-59 Hồ Thảo Nhi 5,100,000

6 19/8 PT-60

Nguyễn Thọ Trí (1961), 

phường Cầu Ông Lãnh, 

Tp.HCM

50,000,000

7 26/8 PT-62

Nguyễn Hoa - Thôn Phú 

Trung, xã Đại Lộc, Tp. Đà 

Nẵng

3,900,000

0

46,500,000

1 08/9 PT-65
Hội Cựu chiến binh Thành 

phố
15,000,000

2 09/9 UNC

Chuyển tiền ủng hộ nhân 

dân Cuba ra Trung ương Hội 

CTĐ VN đợt 1

82,000,000

3 11/9 PT-68 Ngô Bá Phùng 200,000

4 12/9 PT-69

Đặng Thị Hoàng Hà và 

Nguyễn Minh Tân - phường 

Bàn Cờ, Tp.HCM

5,000,000

5 12/9 PT-71
Hội Chữ thập đỏ phường 

Bình Thạnh
26,300,000

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

Tuần 35 (18/8/2025 - 29/8/2025)

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP TIỀN MẶT 

KẾT QUẢ CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ NHÂN DÂN CUBA 

 (Từ ngày 18/8/2025 đến hết 16g00 ngày 16/10/2025)

STT

Tuần 36 (01/9/2025 - 05/9/2025)

Tuần 37 (08/9/2025 - 12/9/2025)



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

134,573,000

1 15/9 PT-72
Bùi Thị Thu Xuân - phường 

Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM
500,000

2 15/9 PT-73
Bạch Thị Yến - phường 

Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM
1,000,000

3 15/9 PT-75
Chú Tốt - phường Cầu Ông 

Lãnh, Tp.HCM
100,000

4 15/9 PT-76

Trần Thị Thúy Oanh - 

phường Cầu Ông Lãnh, 

Tp.HCM

200,000

5 15/9 PT-77
Phạm Thành Lân - phường 

Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM
100,000

6 15/9 PT-78
Trường tiểu học Hồng Hà - 

phường Gia Định, Tp.HCM
8,379,000

7 16/9 PT-79
Ban đại diện Phật giáo 

Người hoa Thành phố
20,000,000

8 17/9 PT-81
Trường Mầm non Tân 

Phong 2, phường Tân Hưng 
7,000,000

9 17/9 PT-82 Cô Trần Thanh 10,000,000

10 18/9 PT-84

Bùi Thanh Khiển - 448 

Dương Quảng Hàm, 

Tp.HCM

500,000

11 18/9 PT-85
Công ty TNHH MTV Thảo 

cầm viên Sài Gòn
12,770,000

12 19/9 PT-86
Công ty CP cấp nước Châu 

Đức
36,500,000

13 19/9 PT-87
Ban Trị sự chùa Bà Thiên 

Hậu Cung 
20,000,000

14 19/9 PT-88

Trường THCS Đào Duy 

Anh, phường Phú Nhuận, 

Tp.HCM

11,174,000

15 19/9 PT-89
Nguyễn Thị Gấm - phường 

Bàn Cờ, Tp.HCM
1,000,000

16 20/9 PT-90
Trường Mầm non Ánh 

Dương
5,350,000

Tuần 38 (15/9/2025 - 20/9/2025)



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

50,530,000

1 22/9 PT-91
CĐCS Trường TH Chương 

Dương 
3,500,000

2 23/9 PT-92 Ban Nội chính Thành ủy 16,600,000

3 24/9 PT-93
CĐCS Trường TH Trần 

Bình Trọng
4,130,000

4 24/9 PT-94
CĐCS Trường THCS Thăng 

Long
1,000,000

5 25/9 PT-95
Đoàn viên CĐ TTGD Nghề 

nghiệp GDTX Quận 6
3,500,000

6 25/9 PT-96
Trường TH Cổ Loa, phường 

Nhuận Đức
3,000,000

7 25/9 PT-97

Ban Chấp hành CĐ Công ty 

CP Quản lý và vận hành Cao 

ốc Khánh Hội

2,000,000

8 25/9 PT-98
Trường THCS Ba Đình, 

phường Chợ Quán
8,600,000

9 25/9 PT-99
Công ty Izakaya Marsuki 

HCM 
1,500,000

10 26/9 PT-100
CĐCS Trường Tiểu học 

Nguyễn Huệ
2,700,000

11 26/9 PT-101
Trường Mầm non Tân 

Phong, phường Tân Hưng
4,000,000

292,966,000

1 29/9 PT-102 CBCC phường Bình Phú 19,495,000

2 30/9 PT-103 Trường THCS Võ Văn Vân 5,210,000

3 30/9 PT-104 Hội quán Hải Nam 50,000,000

4 30/9 PT-105 Trường TH Kim Đồng 3,000,000

5 01/10 PT-107

ĐB dự Đại hội MTTQ VN 

xã Hóc Môn lần 1 (nhiệm kỳ 

2025-2030)

12,065,000

6 01/10 PT-111
CN Tổng Công ty Liksim - 

XN In bao bì giấy Liksin
25,500,000

Tuần 39 (22/9/2025 - 26/9/2025)

Tuần 40 (29/9/2025 - 03/10/2025)



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

7 01/10 PT-112
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

phường Bình Tiên
36,902,000

8 02/10 PT-113
CĐCS Bệnh viện Nhân dân 

Gia Định 
107,004,000

9 02/10 PT-114
Trường THCS Chu Văn An, 

phường Cầu Ông Lãnh
6,190,000

10 02/10 PT-115
Nguyễn Văn Chương - 

Trường ĐHVH
500,000

11 02/10 PT-116 Trường TH Nguyễn Thái Học 5,000,000

12 02/10 PT-117 Ban Kiểm tra Thành ủy 20,100,000

13 03/10 PT-123
Trần Thị Thôi - phường Hòa 

Hưng
2,000,000

894,724,620

1 04/10 PT-126
Công ty TNHH MTV Công 

viên Cây xanh TP.HCM
35,100,000

2 05/10 PT-127
CĐCS Trường Mầm non 

Nguyễn Cư Trinh
2,000,000

3 06/10 PT-128
Trường Tiểu học Tân Hưng, 

phường Tân Hưng
7,673,000

4 07/10 PT-132 Trường Mầm non Tân Kiểng 13,840,000

5 07/10 PT-134 Sở Ngoại vụ TP.HCM 65,683,000

6 07/10 PT-137
Uỷ ban MTTQ phường 

Đông Hưng Thuận
11,445,000

7 07/10 PT-138
Hội Liên hiệp Phụ nữ 

phường Đông Hưng Thuận
2,675,000

8 07/10 PT-139
CĐCS Trường THCS Trần 

Phú
3,400,000

9 07/10 PT-140
CĐCS Trường THCS 

Nguyễn Ảnh Thủ
1,500,000

10 07/10 PT-141
CĐCS Trường THCS Hà 

Huy Tập
500,000

11 07/10 PT-142
CĐCS Trường TH Nguyễn 

Khuyến
1,000,000

12 07/10 PT-143
CĐCS Trường THCS - 

THPT Hoa Lư
500,000

13 07/10 PT-144
CĐCS Trường TH Lý Tự 

Trọng
1,860,000

14 07/10 PT-145 CĐCS Công ty KB VN 1,700,000

Tuần 41 (04/10/2025 - 10/10/2025)



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

15 07/10 PT-146
CĐCS Công ty WooYang 

Vina
2,000,000

16 07/10 PT-147

Đại biểu dự Hội nghị Công 

đoan phường Đông Hưng 

Thuận

700,000

17 07/10 PT-148 Bảo tàng Tôn Đức Thắng 2,100,000

18 08/10 PT-149
Ban Quản ly Chợ phường 

Bình Tây
7,000,000

19 08/10 PT-150
Cơ quan HĐND-UBND 

phường Bàn Cờ
33,313,000

20 08/10 PT-151
Cơ quan UB MTTQ VN 

phường Bàn Cờ
3,280,000

21 08/10 PT-152
Đảng uỷ Đài Tiếng nói 

Nhân dân TP.HCM
8,000,000

22 08/10 PT-155 Sở Tư pháp 38,021,000

23 08/10 PT-156
Uỷ ban MTTQ phường 

Nhiêu Lộc
204,895,438

24 08/10 PT-157
Đảng uỷ bộ phận Công ty 

CPDVDL Bến Thành
5,000,000

25 08/10 PT-158
Công ty TNHH MTV DV 

Công ích Quận 6
5,000,000

26 09/10 PT-160
Bảo tàng Lịch sử Hồ Chí 

Minh
2,640,000

27 09/10 PT-163 Hội quán Ôn Lăng 50,000,000

28 09/10 PT-164
Trung tâm Xúc tiến TM-ĐT 

TP.HCM
23,184,182

29 09/10 PT-165

Trung tâm Công tác xã hội - 

Giáo dục dạy nghề Thiếu 

niên TP.HCM

14,200,000

30 09/10 PT-170

Hội Chữ thập đỏ - Công 

đoàn Bệnh viện Nguyễn Tri 

Phương

31,350,000

31 09/10 PT-172 Hội Kế toán TP.HCM 1,000,000

32 09/10 PT-174
Đảng ủy Cty TNHH MTV 

DV cơ quan Nước Ngoài
11,000,000

33 10/10 PT-175
Chi cục phòng chống tệ nạn 

XH - Sở Y tế
8,790,000

34 10/10 PT-177
Cty TNHH MYV Mội 

trường đô thị TP.HCM
30,000,000

35 10/10 PT-178 Bệnh viện đa khoa Bình Tân 140,055,000



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

36 10/10 PT-179 Trường tiểu học Tân Túc 2 4,050,000

37 10/10 PT-180 Trường tiểu học Kỳ Đồng 4,120,000

38 10/10 PT-181 Hội quán Tuệ Thành 50,000,000

39 10/10 PT-182 Trường ĐH Tôn Đức Thắng 55,060,000

40 10/10 PT-184 Trường Mầm non 20/10 3,450,000

41 10/10 PT-185
Tô Thị Lệ Hằng - Chủ tịch 

Hội CTĐ xã Bình Chánh
7,640,000

1,617,065,408

1 10/10 PT-186
Trung tâm lưu trữ lịch sử - 

Sở Nội vụ
10,300,000

2 13/10 PT-187 Viện Khoa học - SNV 2,000,000

3 13/10 PT-188 Phòng QL VT LT 2,730,000

4 13/10 PT-189
TT Thông tin - Tư vấn công 

chứng
3,949,000

5 13/10 PT-192 Đặng Quang Vinh 3,000,000

6 13/10 PT-193 Nguyễn Thị Tuyết Nga 5,000,000

7 13/10 PT-194 Phường Bình Lợi Trung 45,773,000

8 13/10 PT-198 Trường Đại học Gia Định 1,800,000

9 13/10 PT-199
UBMTTQ phường Bình 

Tiên
840,000

10 13/10 PT-200
UBMTTQ phường Bình 

Tiên
40,000

11 13/10 PT-201
Công đoàn CS chi nhánh 

Resantis VM
1,870,000

12 13/10 PT-203
CĐCS Cty TNHH GD Ngôi 

Nhà Ong
1,600,000

13 14/10 PT-205
Chi bộ trường THCS Văn 

Lang
5,000,000

14 14/10 PT-207 Nguyễn Văn Khánh 500,000

15 14/10 PT-209 CĐCS Cty CP Viair 500,000

Tuần 42 (11/10/2025 - 16/10/2025)



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

16 14/10 PT-211
Đảng bộ Trường ĐH Công 

Nghệ Tp.HCM
21,750,000

17 14/10 PT-212
VC-NLĐ Trường ĐH Tài 

Chính -Marketing 
84,350,000

18 14/10 PT-213 Hội Nông dân Tp.HCM 18,574,396

19 14/10 PT-215
Trung tâm điều dưỡng tâm 

thần Tân Định
34,350,000

20 14/10 PT-217
CĐCS  Trường ĐH GTVT 

Tp.HCM
34,200,000

21 14/10 PT-218 Chi bộ Bảo Tàng Tp.HCM 1,900,000

22 14/10 PT-219
UBMTTQ VN phường 

Nhiêu Lộc
500,000

23 14/10 PT-220

CĐCS TV CQ văn phòng 

tổng CTY Công Nghiệp Sài 

Gòn TNHH MTV

17,120,000

24 14/10 PT-221
Thu ủng hộ Cuba - chi bộ 

phòng kỹ thuật DA
1,500,000

25 15/10 PT-225 BV Đa Khoa Thủ Đức 27,580,000

26 15/10 PT-226 Truờng TH Nguyễn Sơn Hà 2,900,000

27 15/10 PT-227
Truường TH Trần Hưng 

Đạo
2,560,000

28 15/10 PT-229 Hội PN Tân Thới Hiệp 20,890,000

29 15/10 PT-231
Thu ủng hộ Cuba -Hội CTĐ 

P. Tân Sơn Hòa
9,050,000

30 15/10 PT-232

Trưởng Ban công tác MTTQ 

KP 19 - phường Tân Sơn 

Hòa

22,000,000

31 15/10 PT-234
Nhà hát cải lương Trần Hữu 

Trang
11,050,000

32 15/10 PT-235
Công đoàn Trường ĐH 

Công nghệ Tp.HCM
10,000,000

33 15/10 PT-236 UBND Xã An Thới Đông 11,010,000

34 15/10 PT-237 Trường TH An Thới Đông 3,500,000

35 15/10 PT-238 Trường TH Vàm Sát 2,000,000

36 15/10 PT-239 Trường THCS Doi Lầu 4,200,000

37 16/10 PT-240
CĐCS TV Nhà văn hóa Phụ 

Nữ Tp.HCM
15,075,000



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

38 16/10 PT-241 Trường TH Lê Văn Tám 4,510,000

39 16/10 PT-246
Ban khoa giáo đài phát 

thanh truyền hình TP.HCM
1,900,000

40 16/10 PT-248
Tổng Cty Bến Thành  

TNHH MTV
11,260,000

41 16/10 PT-249

CC - NLĐ BQL các khu chế 

xuất và khu công nghiệp Tp. 

HCM

57,060,000

42 16/10 PT-250
Viện kiểm soát Nhân dân 

TP.HCM
491,477,000

43 16/10 PT-251
Uỷ ban MTTQ VN phường 

An Lạc
21,683,000

44 16/10 PT-252
Uỷ ban MTTQ VN phường 

Cầu Ông Lãnh
28,812,000

45 16/10 PT-253
Uỷ ban MTTQ VN phường 

Thông Tây Hội
278,411,000

46 16/10 PT-254

ĐH ĐB MTTQ VN phường 

Phú Thọ và các TC CT-XH 

phường Phú Thọ

33,000,000

47 16/10 PT-255
CBCNV UB MTTQ VN 

phường Phú Thọ
1,000,000

48 16/10 PT-256
Chu Thất Lừng, phường 

Vũng Tàu
300,000

49 16/10 PT-257
Uỷ ban MTTQ VN phường 

Thủ Đức
21,540,000

50 16/10 PT-258
UB MTTQ VN phường Tân 

Hưng
500,000

51 16/10 PT-259
UB MTTQ VN xã Đông 

Thạnh
50,103,000

52 16/10 PT-260
Trường MN 03 phường Tân 

Sơn Hoà
4,000,000

53 16/10 PT-261
Trung tâm TDTT Thống 

Nhất
1,000,000

54 16/10 PT-262
Uỷ ban MTTQ VN phường 

Hoà Hưng
42,431,000

55 13/10 CK

Viên chức NLĐ Trung tâm 

bảo trợ trẻ em mồ côi Thị 

Nghè

38,532,012

Chuyển qua Quỹ 

Hoạt động Hội 

CTĐ TP

56 16/10 CK Hội CTĐ phường Hoà Lợi 46,360,000         

Chuyển qua Quỹ 

Hoạt động Hội 

CTĐ TP



Thu Chi Tồn

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

NGÀY, 

THÁNG

GHI 

CHỨNG 

TỪ

SỐ HIỆU 

CHỨNG 

TỪ

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

ỦNG HỘ
STT

57 21/10 UNC

Chuyển tiền ủng hộ nhân 

dân Cuba ra Trung ương Hội 

CTĐ VN đợt 2

2,940,602,016

58 22/10 CK Bệnh viện Nhân dân 115 42,225,000

Chuyển qua Quỹ 

Hoạt động Hội 

CTĐ TP

59 24/10 UNC

Chuyển tiền ủng hộ nhân 

dân Cuba ra Trung ương Hội 

CTĐ VN đợt 3

80,757,012

3,103,359,028 3,103,359,028 0

 Kế toán    

(Đã ký)

   

Trương Tấn Phát 

Trưởng Ban kiểm tra  Tổ trưởngNgười lập Bảng

                                                                          

                                                          

(Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP) (Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP)

TỔNG CỘNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Lý Tuyết Mai  Hà Thị Việt Bắc   Đặng Thị Minh Hiếu


